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QUYẾT Đ|NH  
Ban hành danh  m ục hí m ật nhà nước tro n g  lĩnh vực 

l l iôiiỊỉ  t in  v à  t r u y ề n  t h ô n g

THỦ TƯỚNG CHỈNH PHỦ

Căn cử Luật Tổ chức Chinh phù ngậy 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cử Luật sửa đồi, bồ sung một sổ điều cùa Luật tổ chúc Chỉnh phủ và 
Luật Tổ chíec chinh quyền địa phương ngày 22 tháng / 1 năm 2019;

Cân cử Luật Báo vệ hi mật nhà n ư ớ c ngày 15 tháng 11 năm 2018;

Theo đề nghị của Bộ trướng Bộ Tỉiỗng tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Diều 1. lỉí m ậ t  Iiliii n ư ớ c  đ ộ  M ậ t  ị»ồm:

1. Văn bân về quy hoạch tần số vỗ tuycn diện phục vụ nhiệm vụ quốc 
phòng, an ninh; văn bản trao đôi giừa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ 
Quốc phòng, Bộ Công an về xử lý can nhiễu lần số phục vụ trực tiếp cho 
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; dê án, văn bàn trao đỏi về xác định khu vực 
tan sổ trên biển phục vụ triển khai nhiệm vụ hão dàm an ninh, an toàn vùng 
biên của Việt Nam.

2. Thiểt kế kỳ thuật, hỏ hiệu, mật mà, quy ước liên lạc của hệ thong 
mạng thông tin dùng ricng phục vụ cơ quan, tô chức cùa Dàng, Nhà nước; tân 
sổ, hô hiệu, mật mã, quy ước liên lạc của mạng diện báo hộ dặc biệt phục vụ 
cơ quan Dâng, Nhà nước.

3. Thiết kế kỳ thuật các công trình viền thông quan trọng liên quan đến 
an ninh quốc gia.

4. Quy ƯỚC. mật khẩu, khóa mâ về bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống 
máy tính và đảm bão an toàn hoạt dộng img cứu khan cấp hộ thống máy tính 
trên không gian mạng của các cơ quan Dủníí, Nhả nước.
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5. Văn bàn điều phổi, kế hoạch chi tiết, phương án xử lý sự  cố về an toàn 
thõng tin mạng thuộc cap dộ 3, cấp dộ 4 cỏ quy mỏ, mức độ ãnh hường rộng 
hoặc cấp độ 5; văn bản, báo cáo về lồ hổng bào mật, nguy cơ mất an toàn 
thông tin đối với hộ ihổng thòng ùn quan trọng quốc gia.

6. Báo cáo dẻ xuất, kế hoạch triển khai biện pháp bảo dãm an toàn thông 
tin phục vụ các sự kiện quốc gia, quốc tể và khu vực tổ chức tại Việt Nam cỏ 
sự tham gia của nguyên thủ các nước.

7. Kố hoạch phát thanh, phát sóng trong tinh huống Nhả nước ban bố 
tinh trạng chiển tranh, tinh trạng khản cấp.

8. Vãn bản chi đạo, điều hành hoụt dộng báo chỉ, xuất bàn, phát thanh 
truyền hình và thòng tin diện tứ, an toàn thông tin mạng, thông tắn. thông tin 
đ ò i n g o ạ i, th ô n g  tin  c ơ  sờ  p h ụ c  v ụ  n h iệ m  vụ  b ả o  v ệ  a n  n in h  CJUOC g ia , trậ t tự  

an loàn xâ hội, sức khỏe cộng dong chưa công khai.

9. Báo cáo, văn bàn xin ý kiến chi đạo, văn bàn trao dổi giửa Bộ Thông 
tin và Truyền thòng với các bộ, han, ngành về các thông tin có nội dung trái 
với quan diểm của Dáng, Nhà nước; thông tin xuycn lạc. giã mạo liên quan 
den Iñnh đạo Đảng và Nhà nước.

10. Báo cáo, văn bản xin ý kiốn xử lý hoặc văn bân trao đồi giừa các bộ, 
ban. ngành trong quả trinh giải quyết các vụ việc vi phạm trong lĩnh vục báo 
chí cỏ tác dộng trực tiếp den an ninh quổc gia, trật tự an toàn xă hội chưa 
còng khai.

11. Báo cáo đánh giá, dc xuất biện pháp thông tin tuyên truyền đổi với 
dư luận báo chi nước ngoài chửa các thông tin trái với quan điểm của Dâng và 
Nhà nước chưa công khai.

12. Văn bản thẩm định, chi dạo trong quả trinh xử lý tài liệu, ấn phẩm vi 
phạm khoản 1 Điều 10 Luật Xuất bản.

Diều 2. Iliệu lực (hi hành

Quyết định này cỏ liiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Diều 3. Trách nhiệm thi liànli

1. Bộ trưởng Bộ 'rhông tin và Truyền thông chù u i, phối hợp với 
Bộ trưcmn Bộ Còng an hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyct định này.
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2. Bộ trường, Thủ irưởng cơ quan ngang bộ, Thủ truỡng cơ quan thuộc 
Chính phù. Chù tịch ử y  ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương, 
cá nhân, lô chức cỏ licn quan chịu trách nhiệm thi hành Ọuyct định này./

X ơ i Iih ậ n :
Ban Bi thư Trung uong  Đảng;
Thủ tướng, các Phỏ Thù tưủng Chỉnh phũ;
Các bộ, cơ  quan ngang bộ, cơ  quan thuộc Chinh phủ; 
IIĐN D, U B N D  cóc tinh, thành phố irực thuộc tning 
Vân phòng Trung ương VÀ các Ban của Dàng: 
v a n  phòng T ổng Bi thư;
Vân phỏng C hủ tịch nưóc;
Hội đòng Dân tộc và các ủ y  ban của Ọ uổc hội;
Vân phỏng QuẲc hội;
Tòa án nhàn dán tổi cao;
Viện kiểm sàt nhán ddn lối cao;
Kiềm toán N hà nưúc; 
ủ y  ban G iám  sát tài chính Ọ uổc gia;
Ngàn hàng C hinh sảch xâ hội;
NgAn hàng Phát tricn Việt Nam; 
ủ y  ban Trung ương Mội tràn Tổ quẲc Việt Nam;
Cơ quan trung ương của các doàn thể;
V PCP: 11TCN, các PCN. Trợ lý TTg. TG Đ  c ổ n g  TTDT, 
cãc Vụ, C ục, đem vị Irực ihuộc, Công báo;

-Lưu: VT.NCC2). 410

Xuân Phúc


